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Kết quả các đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ trong tháng 4/2022 

 

 

 

Nguồn: HNX, VBMA tổng hợp 

 

 

STT Mã trái phiếu Tên TCPH Kỳ hạn Ngày TCPH 
GTGT

(tỷ VND)

GTĐT

(tỷ VND)

GTTT

(tỷ VND)

LS trúng 

thầu 

(%/Năm)

1 TD2237118 Kho bạc Nhà nước 15 06/04/2022             2,000              3,450           1,000 2.54

2 TD2242128 Kho bạc Nhà nước 20 06/04/2022                500                 400                -   -

3 TD2227092 Kho bạc Nhà nước 5 06/04/2022                500                 650                -   -

4 TD2232107 Kho bạc Nhà nước 10 06/04/2022             2,000              4,551           1,000 2.24

5 TD2232107 Kho bạc Nhà nước 10 13/04/2022             2,500              5,101                -   -

6 TD2252132 Kho bạc Nhà nước 30 13/04/2022                500                 220              120 3.01

7 TD2237118 Kho bạc Nhà nước 15 13/04/2022             2,500              4,150                -   -

8 TD2229201 Kho bạc Nhà nước 7 13/04/2022                500                 650                -   -

9 TD2237118 Kho bạc Nhà nước 15 20/04/2022             2,000              3,250           1,000 2.58

10 TD2242128 Kho bạc Nhà nước 20 20/04/2022                500                 600              500 2.75

11 TD2232107 Kho bạc Nhà nước 10 20/04/2022             2,000              3,601           1,000 2.28

12 TD2227093 Kho bạc Nhà nước 5 20/04/2022                500                 500                -   -

13 TD2227094 Kho bạc Nhà nước 5 27/04/2022                500                 550                -   -

14 TD2252132 Kho bạc Nhà nước 30 27/04/2022                500                 970                -   -

15 TD2232107 Kho bạc Nhà nước 10 27/04/2022             2,000              3,451                -   -

16 TD2237119 Kho bạc Nhà nước 15 27/04/2022             2,000              3,050                -   -
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Lịch thanh toán trái phiếu chính phủ trong tháng 5/2022 

 

 

 

Nguồn: HNX, VBMA tổng hợp 

 

Trong tháng 4/2022, Kho bạc Nhà nước tổ chức 16 phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ với tổng giá 
trị gọi thầu (GTGT) 21,000 tỷ đồng, tỷ lệ trúng thầu là 22%. 
 
Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức 16 phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) với tổng GTGT 21,000 
tỷ đồng, tổng giá trị đặt thầu là 35,144 tỷ đồng, trong đó giá trị trúng thầu là 4,620 tỷ đồng, tương 
đương tỷ lệ trúng thầu 22%. Kỳ hạn 10 năm và kỳ hạn 15 năm có khối lượng gọi thầu cao nhất (đều ở 
mức 8,500 tỷ đồng), tỷ lệ trúng thầu là 23.5% đối với mỗi kỳ hạn. Kho bạc nhà nước gọi thầu thất bại 
trái phiếu kỳ hạn 5 năm, 7 năm. Trong tháng 4, lãi suất trúng thầu trung bình của kỳ hạn 10 năm tăng 
9 điểm, kỳ hạn 15 năm tăng 19 điểm và kỳ hạn 30 năm tăng 1 điểm so với lãi suất trúng thầu tháng gần 
nhất. 
 
Từ đầu năm đến nay, KBNN đã phát hành tổng cộng 45,902 tỷ đồng TPCP trong năm, tương ứng 11% 
kế hoạch năm 2022 (400,000 tỷ đồng). Cụ thể, tổng giá trị phát hành của kỳ hạn 10 năm là 20,642 tỷ 
đồng (đạt 15% kế hoạch năm), 15 năm là 14,950 tỷ đồng (đạt 10% kế hoạch năm), 20 năm là 2,185 tỷ 
đồng (đạt 7% kế hoạch năm) và 30 năm là 8,125 tỷ đồng (đạt 23% kế hoạch năm). Trái phiếu kỳ hạn 5 
năm và 7 năm gọi thầu thất bại. So với cùng kỳ năm ngoái, giá trị phát hành của trái phiếu chính phủ 

STT
MÃ TRÁI 

PHIẾU

KỲ HẠN 

(năm)

NGÀY PHÁT 

HÀNH

NGÀY  THỰC 

THANH TOÁN
GIÁ TRỊ

LÃI SUẤT 

(%)

TIỀN LÃI 

THANH TOÁN 

(tỷ)

TIỀN GỐC 

THANH TOÁN 

(tỷ)

TỔNG LÃI VÀ 

GỐC (tỷ)

1 BVBS15148 15 20/05/2015 20/05/2022 90                7.7            7                    -                  7                  

2 BVBS15149 15 27/05/2015 27/05/2022 20                7.7            2                    -                  2                  

3 BVBS17028 5 16/05/2017 16/05/2022 100              5.4            5                    100                  105              

4 BVBS17057 10 16/05/2017 16/05/2022 400              6.4            26                  -                  26                

5 BVBS17058 10 23/05/2017 23/05/2022 400              6.3            25                  -                  25                

6 BVBS17059 10 30/05/2017 30/05/2022 300              6.1            18                  -                  18                

7 BVBS17088 15 16/05/2017 16/05/2022 220              7.1            16                  -                  16                

8 BVBS17089 15 23/05/2017 23/05/2022 400              7.1            28                  -                  28                

9 BVBS17090 15 30/05/2017 30/05/2022 200              6.9            14                  -                  14                

10 TD1222042 10 31/05/2012 31/05/2022 1,350           9.5            128                 1,350               1,478           

11 TD1424092 10 31/05/2014 31/05/2022 7,204           8.7            627                 -                  627              

12 TD1530289 15 31/05/2015 31/05/2022 4,358           7.6            331                 -                  331              

13 TD1722380 5 04/05/2017 04/05/2022 5,543           5.2            288                 5,543               5,831           

14 TD1724415 7 18/05/2017 18/05/2022 5,250           5.4            284                 -                  284              

15 TD1727397 10 04/05/2017 04/05/2022 5,300           6.0            318                 -                  318              

16 TD1732404 15 04/05/2017 04/05/2022 2,390           6.7            160                 -                  160              

17 TD1737408 20 11/05/2017 11/05/2022 5,518           7.0            386                 -                  386              

18 TD1828114 10 24/05/2018 24/05/2022 7,200           4.2            302                 -                  302              

19 TD1929177 10 09/05/2019 09/05/2022 13,212          4.7            621                 -                  621              

20 TD1934190 15 30/05/2019 30/05/2022 12,433          5.0            622                 -                  622              

21 TD2030012 10 14/05/2020 14/05/2022 12,707          2.7            343                 -                  343              

22 TD2035022 15 14/05/2020 14/05/2022 13,245          2.9            384                 -                  384              

23 TD2131014 10 06/05/2021 06/05/2022 9,936           2.3            229                 -                  229              
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kỳ hạn 10 năm giảm 8,408 tỷ đồng (giảm 28.94%), 15 năm giảm 5,454 tỷ đồng (giảm 26.73%), 20 năm 
giảm 305 tỷ đồng (giảm 12.25%) và 30 năm tăng 3,862 tỷ đồng (tăng 90.59%). 
 
Trong tháng 5/2022, sẽ có khoảng 1,450 tỷ đồng trái phiếu đến hạn, tương đương khoảng 2.85% giá 
trị trái phiếu sẽ đáo hạn cả năm. 
 
Ngân hàng Chính sách xã hội cũng đã tiến hành gọi thầu 3,500 tỷ đồng TPCPBL ở các kỳ hạn 3 năm, 5 
năm, 10 năm và 15 năm, tỷ lệ đặt thầu/gọi thầu đạt 114.3%. Trong đó, chỉ có trái phiếu 5 năm được 
phát hành với khối lượng trúng thầu là 100 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ trúng thầu 2.9%), lãi suất trúng 
thầu là 2.39%. Đây là đợt phát hành TPCPBL đầu tiên bởi Ngân hàng Chính sách xã hội kể từ đầu năm 
2022 đến nay. 
 
Giá trị giao dịch thông thường (Outright) là 109,886 tỷ đồng (giảm 39% so với tháng trước) và giao 
dịch mua bán lại (Repo) là 91,875 tỷ đồng (giảm 3.7% so với tháng trước). 
 
Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch thông thường (Outright) là 109,886 tỷ đồng (giảm 39% so với 
tháng trước) và giao dịch mua bán lại (Repo) là 91,875 tỷ đồng (giảm 3.7% so với tháng trước). Giá trị 
giao dịch trung bình/ngày của giao dịch Outright ở mức 5,233 tỷ đồng/ngày (giảm 33.1% so với tháng 
trước) và Repo là 4,375 tỷ đồng/ngày (tăng 5.4% so với tháng trước). So với cùng kỳ năm trước, khối 
lượng giao dịch Outright tháng 4 giảm 5.8% và khối lượng giao dịch Repo tăng 16%. Kỳ hạn 10 năm và 
15 năm là những kỳ hạn được giao dịch nhiều nhất trong tháng.  
 
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng tổng cộng 1,195 tỷ đồng trong tháng 4/2022. Như vậy, trong 4 tháng 
đầu năm, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 1,681 tỷ đồng TPCP. 
 
Lợi suất TPCP (theo phòng chào giá VBMA) tăng ở tất cả các kỳ hạn. 
 
Lợi suất trung bình TPCP tăng từ 16.7 đến 58.8 điểm ở tất cả các kỳ hạn so với trung bình tháng trước. 
So với mặt bằng năm ngoái, lợi suất TPCP cũng đã tăng rất mạnh, đặc biệt ở các kỳ hạn ngắn như 1 
năm (tăng 157 điểm) và 2 năm (tăng 147 điểm). Trong tháng 4/2022, đường cong lãi suất tiếp tục có 
xu hướng phẳng hơn khi lợi suất tăng khá mạnh ở kỳ hạn từ 1 đến 15 năm và ít thay đổi ở các kỳ hạn 
dài hơn. TPCP kỳ hạn 10 năm và 7 năm được giao dịch nhiều nhất với khối lượng giao dịch lần lượt là 
1,300 tỷ đồng (chiếm 27.08% tổng khối lượng giao dịch) và 1,250 tỷ đồng (chiếm 26.04% tổng khối 
lượng giao dịch). 
 
Tính đến ngày 30/4/2022, lợi suất TPCP kỳ hạn 10 năm của Việt Nam là 2.987%, cao hơn Thái Lan 0.14% 
trong khi thấp hơn 4.01% so với Indonesia, 1.43% so với Malaysia. Khoảng cách giữa lợi suất TPCP Việt 
Nam và Mỹ có xu hướng nới rộng ở các kỳ hạn ngắn và thu hẹp ở các kỳ hạn dài khi tốc độ tăng của lợi 
suất Mỹ đang nhanh hơn Việt Nam. 
 
Trong T4/2022, không có đợt phát hành trái phiếu ra công chúng nào và có 23 đợt phát hành TPDN 
riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 16,472 tỷ đồng. 
 
Theo thống kê của VBMA dựa trên công bố từ trang thông tin của SSC và HNX đến hết ngày 29/4/2022, 
có 23 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với giá trị 16,472 tỷ đồng trong tháng 4.  
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Phần lớn doanh nghiệp phát hành trong tháng 4 đến từ các Ngân hàng thương mại với 14,940 tỷ đồng, 
chiếm 90.7% tổng giá trị phát hành. Trong nhóm này, NH TMP Quân Đội phát hành nhiều nhất với 
4,600 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm và NH TMCP Sài Gòn Thương Tín đứng sau ở mức 2,500 tỷ đồng, 
trái phiếu cũng đều có kỳ hạn 3 năm.  
 
Ngoài ra, doanh nghiệp thuộc các nhóm năng lượng, vận tải, sản xuất và tài chính cũng phát hành trái 
phiếu riêng lẻ trong tháng nhưng khối lượng chỉ chiếm chưa tới 10% tổng giá trị phát hành. 
 
Tính từ đầu năm đến hết tháng 4/2022, có tổng cộng 97 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị khoảng 
68,566 tỷ đồng (chiếm 88.74% tổng GTPH) và 9 đợt phát hành ra công chúng giá trị 8,696 tỷ đồng 
(chiếm 11.26% tổng GTPH). Kể từ đầu năm đến này, tổng giá trị phát hành trái phiếu ra công chúng 
tăng 15% so với cùng kỳ năm trước và giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ giảm 22%. 
  
Nhóm Bất động sản đang dẫn đầu về giá trị phát hành với tổng khối lượng là 28,856 tỷ đồng, chiếm 
37.35%. Kỳ hạn từ 1 đến 3 năm chiếm phần lớn giá trị phát hành trong nhóm này với 21,559 tỷ đồng, 
tương đương 74.71%.  
 
Nhóm Ngân hàng đứng ở vị trí thứ hai với 24,393 tỷ đồng, chiếm 31.57% tổng giá trị phát hành. Kỳ hạn 
phát hành bình quân của các ngân hàng thương mại là 4.03 năm, lãi suất phát hành thường đường thả 
nổi theo lãi suất tiết kiệm của các ngân hàng quốc doanh. Trong nhóm này, NH TMCP Quân Đội phát 
hành nhiều nhất với 4,600 tỷ đồng, theo sau bởi NH TMCP Quốc Tế Việt Nam với 3,948 tỷ đồng. 
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VBMA tổ chức họp với các nhà tạo lập thị trường tham gia Thỏa thuận tạo lập thị trường cho giao 

dịch Outright 

 

Ngày 8/4/2022, VBMA đã tổ chức buổi họp với các nhà tạo lập thị trường tham gia MMA Outright để 

trao đổi một số vấn đề khi giao dịch trên phòng chào giá VBMA: (i) về công thức tính khối lượng giao 

dịch để trao giải Nhà tạo lập thị trường có khối lượng giao dịch nhiều nhất năm; (ii) về khối lượng giao 

dịch tối thiểu năm 2022; (iii) về số lượng nhà tạo lập thị trường trong phòng chào giá; (iv) về cơ chế 

sàng lọc thành viên tham gia. 

 
VBMA tham dự Hội nghị phát triển Thị trường vốn của Chính phủ 
 
Chiều 22/4/2022, Hội nghị phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững nhằm ổn 
định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế đã được tổ chức dưới sự chủ trì của Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Đại diện VBMA tham dự Hội nghị - Phó Chủ tịch VBMA - ông Phạm 
Phú Khôi đã có bài tham luận về “Nâng cao chất lượng hàng hóa để thị trường minh bạch và bảo vệ 
các nhà đầu tư”. 
 
VBMA họp thống nhất ý kiến tham gia đối với Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 
153/2020/NĐ-CP và tham dự buổi họp thẩm định Nghị định tại Bộ Tư pháp 
 
Ngày 27/4/2022, VBMA đã tổ chức buổi họp với các thành viên có ý kiến về bản Dự thảo Nghị định sửa 
đổi, bổ sung Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng 
lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế để thống nhất 
các ý kiến tham gia tại buổi họp thẩm định Nghị định này tại Bộ Tư pháp vào ngày 28/4/2022. Sau buổi 
họp thẩm định, VBMA đã gửi lại công văn tham gia ý kiến tới Bộ Tư pháp. 
 
VBMA phối hợp với Moody’s tổ chức Hội thảo trực tuyến: Hiểu về Xếp hạng tín nhiệm cùng Moody’s 
 
Theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán, quy định bắt buộc về xếp hạng tín 
nhiệm đối với tổ chức phát hành hoặc trái phiếu phát hành theo hình thức chào bán ra công chúng sẽ 
có hiệu lực từ tháng 1 năm 2023. Nhằm giúp thành viên hiểu rõ hơn về xếp hạng tín nhiệm là gì, được 
xác định như thế nào và điều gì dẫn đến những thay đổi trong xếp hạng tín nhiệm, VBMA đã phối hợp 
với Moody’s tổ chức Hội thảo trực tuyến: Hiểu về xếp hạng tín nhiệm cùng Moody’s vào Thứ Năm, 
ngày 28/4/2022. 
 
Chương trình hội thảo bao gồm 4 phần: 
 
Phần 1: Tổng quan về Moody’s do bà Alice Lin, Phó giám đốc điều hành cấp cao, Giám đốc Ban Quản 
lý Chiến lược và Kinh doanh, Khu vực Châu Á Thái Bình Dương trình bày. 
 

HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2022 CỦA VBMA 
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Phần 2: Định nghĩa “Xếp hạng tín nhiệm” và hệ thống xếp hạng tín nhiệm của Moody’s do bà Jacintha 
Poh, Phó giám đốc điều hành cấp cao, Nhóm Tài chính Doanh nghiệp, ông Michael Foley, Phó Chủ tịch, 
Khu vực Châu Á Thái Bình Dương và bà Rebecca Tan, Phó giám đốc điều hành - Chuyên viên phân tích 
cao cấp, Nhóm Các định chế tài chính trình bày. 
 
Phần 3: Quy trình xếp hạng tín nhiệm của Moody’s do bà Jacintha Poh, Phó giám đốc điều hành cấp 
cao, Nhóm Tài chính Doanh nghiệp, ông Michael Foley, Phó Chủ tịch, Khu vực Châu Á Thái Bình Dương 
và bà Rebecca Tan, Phó giám đốc điều hành - Chuyên viên phân tích cao cấp, Nhóm Các định chế tài 
chính trình bày. 
 
Phần 4: Phương pháp xếp hạng tín nhiệm của Moody’s do bà Jacintha Poh, Phó giám đốc điều hành 
cấp cao, Nhóm Tài chính Doanh nghiệp, ông Michael Foley, Phó Chủ tịch, Khu vực Châu Á Thái Bình 
Dương, bà Rebecca Tan, Phó giám đốc điều hành - Chuyên viên phân tích cao cấp, Nhóm Các định chế 
tài chính và bà Alice Lin, Phó giám đốc điều hành cấp cao, Giám đốc Ban Quản lý Chiến lược và Kinh 
doanh, Khu vực Châu Á Thái Bình Dương trình bày. 
 
VBMA xin ý kiến thành viên đối với 1 số vấn đề dưới đây 

- Các vướng mắc khó khăn và đề xuất giải pháp đối với hoạt động của thị trường trái phiếu 
- Công văn 818/UBKT-15 về báo cáo tình hình trái phiếu doanh nghiệp 
- Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP 
- Dự thảo Thông tư Quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản 
của các tổ chức tín dụng Việt Nam 
- Công văn hồi đáp của SSC đối với các ý kiến tham gia của VBMA đối với các vướng mắc của thành viên 
thi thực hiện phát hành TPDN ra công chúng 
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Khóa học “Kỹ thuật giao dịch trái phiếu” 

VBMA dự kiến tổ chức khóa học “Kỹ thuật giao dịch trái phiếu” vào ngày 2-3/6/2022 tại thành phố Hồ 
Chí Minh. 
 
Chương trình Interbank Offsite 2022 

VBMA dự kiến tổ chức chương trình “Interbank Offsite 2022” vào ngày 24-26/6/2022 tại thành phố Đà 
Nẵng. 

 
 

 

 

 

 

 

Cảm ơn Quý vị đã đọc Bản tin hàng tháng của VBMA 

Nếu quý vị muốn đăng ký nhận bản tin này, xin hãy gửi thư điện tử cho chúng tôi theo địa chỉ: 

info@vbma.org.vn 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những đóng góp của Quý vị 

Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam 

Tầng 17, Tháp Gelex, 52 Lê Đại Hành Phone: (84-24) 39748781 Fax: (84-4) 39748782 

www.vbma.org.vn 

CÁC SỰ KIỆN SẮP TỚI CỦA VBMA 


